
1 H Dlan Êban 25/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

2 Cao Nhật Nam 09/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

3 H- Duỗi Niê 08/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

4 Nguyễn Tú Nhiên 09/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

5 Nguyễn Thị Trung Hiếu 21/01/2008 Tỉnh Quảng Ngãi Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

6 Nguyễn Thị Cẩm Vy 18/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

7 H' Trúc Êban 06/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

8 Nguyễn Minh Thuận 03/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

9 Hồ Văn Mạnh 14/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

10 H Syha Kêñ 30/09/2009 Đăk lăk Nữ Ê-đê Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

11 Trần Thị Linh Phương 21/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

12 Đậu Lê Hiểu Kỳ 19/07/2009 Tỉnh Hậu Giang Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

13 Phan Tuấn Vũ 20/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

14 Hồ Phan Tuyết Nhi 24/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

15 H Nuên Niê 10/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

16 H Wia Arul 27/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

17 Nguyễn Thị Diểm Phương 25/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Dray Bhăng

18 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 22/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

19 Nguyễn Gia Hùng 29/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Ea HNin

20 H - Chôm Êban 03/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

21 Y- Zêm Byă 12/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

22 H- Zi Đian -btô 20/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

23 Y Đồng Niê 01/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

24 Hoàng Văn Tuấn 17/12/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea HNin

25 Y Su Ka Niê 11/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

26 Đinh Minh Đức 02/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Tiêu

27 Nguyễn Văn Hùng 12/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Mường Trường THCS Ea Tiêu

28 Y - San Jô Adrơng 27/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

29 Trần Thanh Phúc 19/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea HNin

30 Y La Gan Niê 20/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

31 Mai Phương Thảo 04/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Hu

32 Trần Phúc Nguyên Khang 16/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

33 Vũ Thế Cao Hưng 16/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

34 Lê Công Toàn 09/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS 19/8

35 H' Vip Byã 06/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

36 H - Giang - Bkrông 06/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

37 Văn Công Vinh 23/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Hu

38 Trần Nguyễn Hoài Băng 09/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

39 H Vinh Knul 01/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

40 Lưu Đức Phụng 12/02/2009 Tỉnh Bình Dương Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

41 Y Suzi Niê 01/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

42 H Juên Byă 13/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm
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